
GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU TRANG 110 

MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁC NƯỚC. DẤU PHẨY 
 

Câu 1 (trang 110 sgk Tiếng Việt 3): Kể tên một vài nước. Chỉ ra vị trí các nước ấy trên 

bàn đồ hoặc quả địa cầu: 

Đáp Án: 

Ở Bắc Mĩ có các nước như : Ca-na-đa, Hoa Kì ... 

Ở Nam Mĩ có các nước như : Pê-ru, Bra-din, Bô-li-vi-a. Ác-hen-ti-na, ... 

Ở Châu Âu có các nước như : Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Áo, Hà Lan, ... 

Ở Bắc Âu có các nước như : Na Uy, Thuỵ Điển, Phần Lan, ... 

Ở Châu Á có các nước như : Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Thái Lan, 

Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Lào, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, ... 

 

Câu 2 (trang 110 sgk Tiếng Việt 3): Viết lại tên các nước trên 

Đáp Án: 

Ca-na-đa, Hoa Kì, Pê-ru, Bra-din, Bô-li-vi-a, Ác-hen-ti-na, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, 

Áo, Hà Lan, Na Uy, Thuỵ Điển, Phần Lan. Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt 

Nam, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Lào, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, ... 

 

Câu 3 (trang 110 sgk Tiếng Việt 3): Đặt dấu phẩy vào các câu sau 

Đáp Án: 

a) Bằng những động tác thành thạo, chỉ trong phút chốc, ba cậu bé đã leo lên đỉnh cột. 

b) Với vẻ mặt lo lắng, các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen-li. 

c) Bằng một sự cố gắng phi thường, Nen-li đã hoàn thành bài thể dục. 



 


